
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ) 
(Áp dụng từ 15.04.2024)

Tên hàng In (A) Giá bán

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil Cầu dao điện loại tép bảo vệ quá tải và chống rò rỉ điện RCBO

Tên hàng In (A) Giá bán
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340,000

360,000

380,000

570,000

380,000

430,000

610,000

750,000

1,080,000

1,290,000

1,700,000

1,900,000

2,150,000

2,600,000

3,380,000

4,100,000

5,250,000

6,500,000

7,800,000

10,500,000

13,400,000

26,300,000

27,500,000

35,400,000

11,500,000

130A (2a2b)

150A (2a2b)

185A (2a2b)

225A (2a2b)

265A (2a2b)

330A (2a2b)

400A (2a2b)

500A (2a2b)

630A (2a2b)

800A (2a2b)

75A (2a2b)

85A (2a2b)

100A (2a2b)

40A (2a2b)

50A (2a2b)

65A (2a2b)

18A (1a1b)

22A (1a1b)

32A (2a2b)

18A (1a)

9A (1a1b)

12A (1a1b)

6A (1a)

9A (1a)

12A (1a)

MT-12
 

(1)

MT-32 (2)

MT-32 (2)

MT-63 (3)

MT-95 (4)

MT-150 (5)

MT-225 (6)

MT-400 (7)

MT-800 (8)

85-125,100-160,120-185,160-240A

200-330A và 260-400A

400-630A và 520-800A

34-50, 45-65A

54-75, 63-85, 70-95, 80-100A

80-105A, 95-130A,110-150A

0.63~18A

0.63~19A

21.5~40A

390,000

430,000

430,000

830,000

1,400,000

2,050,000

3,350,000

4,800,000

8,900,000

RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays

CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ

TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR)

CONTACTOR RALAYS

TIẾP ĐIỂM PHỤ

KHOÁ LIÊN ĐỘNG

HỘP CHO KHỞI ĐỘNG TỪ (Encloser)

GMP22-2P (1a1b)

GMP22-3P (1a1b)

GMP40-2P (1a1b)

GMP40-3P (1a1b)

GMP60-T (1c)

4~20A, 8~40A

4~20A, 8~40A

0.5~6A, 3~30A, 5~60A

0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A

0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A

950,000

1,450,000

1,050,000

1,550,000

900,000

(1)  MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại

từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;

7-10A; 9-13A; 12-18A;

(2)  MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ:

0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;

16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A;

(3)  MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a

(4)  MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a

(5)  MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a

(6)  MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a

(7)  MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a

(8)  MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a

* GMP22 dùng cho MC-9b~22b, GMP40 dùng cho MC32a-40aMR-4 (2NO+2NC)

MR-6 (3NO+3NC)

MR-8 (4NO+4NC)

MR-4 (2NO+2NC)

MR-6 (3NO+3NC)

MR-8 (4NO+4NC)

6 Poles AC

8 Poles AC

4 Poles DC

6 Poles DC

8 Poles DC

4 Poles AC 520,000

620,000

700,000

580,000

680,000

790,000

UA-1 (bên hông)

UA-2 (bên trên)

UA-4 (bên trên)

AU-100 (bên hông)

1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a
1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a
2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a

1NO+1NC dùng cho MC-185a~800a

110,000

110,000

180,000

230,000

UR-2

AR-180

AR-600 MC-500a~800a

MC-6a~150a

MC-185a~400a

230,000

800,000

11,800,000

Coil for MC6a, 9a, 12a, 18a, 9b, 12b, 18b, 22b

Coil for MC32a, 40a

Coil for MC-50a, 65a

Coil for MC-75a, 85a, 100a

Coil for MC-130a, 150a

Coil for MC-185a, 225a

Coil for MC-330a, 400a

Coil for MC-630a, 800a

210,000

210,000

250,000

320,000

1,650,000

2,350,000

3,950,000

5,550,000

AC-9

AC-50

AC-75

MC-6a~40a

MC-50a~65a

MC-75a~100a

420,000

550,000

550,000

MW-9bB~22bB Steel dùng cho MC-6a~22b 750,000

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
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